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]\guồn góc giáo )ý về Chúa Thánh
Thần

Giáo hội hằng duy trì việc đọc Kinh Thánh và suy 
tu... Duòng nhu công tác truóc tiên Giáo hội nham 
đến ìà dùng ngôn ngũ và văn hóa cùa các quốc gia 
dân tộc khác nhau để giải thích mạc khải Kinh Thánh 
cho các kitô hũu thuộc các miền xú không-Sêmít. 
Các Tông phụ' và còn đông số hon nũa, tà các Giáo 
phụ,' cũng đã dùng các phạm trù triết học phổ biến 
trong thòi đó để tiến hành công tác đối thoại -  
thuòng là qua dạng bút chiến -  vói các bậc thúc giả 
đuong thòi; công tác dó, ngày nay, đuọc gọi tà tiến 
trình hội nhập văn hóa.

Dùng cách kiểu đó, các tác giá đầu tiên đã tiếp tục 
giải thích mạc khái Kinh Thánh, cũng nhu biểu trình 
về tác vụ tình húng cùa Thần Khí trên các tín hũu, 
cách riêng là trên các ngôn sú. Dù vậy, nếu nỗ tục để 
phân tích giáo lý ấy, thì sẽ thay rõ tà nó vẫn đang ỏ 
"trong giai đoạn hình thành" và còn nhiều lộn xộn

T ù  thế ký 16, các tác g ià  k itô thuộc hạ bán thế kỷ 1, th u ạn g  bán thế 
kỳ 2, đ u ạc gọ i tà "các T ôn g  phụ"; các v ì này đã g iáng  dạy m ột g iáo  
lý  đ u ạ c  CO) là có  tính chất ch ính  truyền. C ó thể kể ra đây m ột số  
T ôn g  phụ tiêu  biểu: C lêm entê thành R ôm a (v ị G iáo hoàng th)í ba sau  
thánh Phêrô), Inhaxìô thành A ntiôk ia  ( t  107), P ô lycáp  thành Sm yr- 
na ( t  lối 120), Papias ( t  lối 50 ), v .v . cùng v ó i m ột so tác phẩm  khác, 
nhu: D íí/acAe, to

Các G iáo phụ là nhũng thần h ọc g ia  đò i xua , phần đông là các giám  
m ục; g iáo  lý  và  đÒ! sốn g  thánh th iện  cíia các ngài đã đ u ọ c  truyền  
thống cô n g  nhận. C ách chung, có  thể co i thánh G rêgôrìô C à ( t  6 04)  
là vị G iáo phụ cuối cùng phía Latinh, và  thánh G ioan thành Đ am asô  
( t  lé i 7 6 0 ) là v ị G iáo phụ cuối C)jng phía H y  lạp.
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ngổn ngang.^ Sách — có ìẽ !à bán viết kìtô cổ
xua nhất ngoài Tân Lfác -  thnàng hói về các ngôn 
sú: "... không phái hễ ai nói bang thần khí thì kẻ đó 
đuạc coi ìà ngôn sú, trù khi kẻ đó hành xù theo cung 
cách của Đúc Chúa. Nhu thế, nếu căn cú vào ìối hanh 
xủ CMU /;ọ thì có thể nhận ra đuạc đâu tà ngôn sú 
(thật) và đâu tà ngôn sú giả'' (Dzí?. 11). Thánh 
Clêmentê thành Rôma (lốì năm 96) thuàng bàn về 
Thánh Thần nhu tà đấng phát ngôn trong các sách 
Thánh và đã mùi gọi chúng ta trả  nên nhũng kitô hũu 
đích thục (C/ew. 22.1). Thánh nhân dùng công thúc 
Tam Vị, đạt Ba Ngôi theo tu thế ngang bằng nhau: 
"Tại sao lại để cho xảy ra nhũng xung đột, chia rẽ 
giũa anh em... Chẳng phái chúng ta cùng có duy nhất 
một Thiên Chúa, một Đúc Kitô và một Thần Khí 
hằng tuôn đổ du tràn ăn sủng trên chúng ta sao...?" 
(46.5-6). Dù đã ý thúc nhiều hon về hoạt động của 
Thánh Thần trong cộng đoàn, song Giáo hội còn gập 
phải vấn đề khó khăn liên quan đến việc phân đinh. 
Thu của Bácnaba (viết vào khoáng các năm 80-130) 
đã phát biểu nhu sau: "Thần Khí đã nói trong lòng 
Môsê rằng ông phái tàm một biểu tuọng về thập gtá 
và một hình ành về Đấng phải chịu khổ treo trên đó" 
(12.2); và trong thu gủi gtáo đoàn Philađenphia, thánh 
Inhaxiô Antíôkìa (lối năm 107) đã tuyên bố nhu sau 
về sụ việc ngài đuọc Thánh Thần linh húng: "Thần 
Khí đã công bố nhũng lòt náy; đùng làm điều gì nếu 
không có giám mục; hãy giũ gìn thân thể anh em nhu 
nhũng đền thò của Thiên Chúa; hãy hiệp nhất trong 
dúc ái, tránh việc gây chìa rẽ lẫn nhau; hãy bắt chuóc

 ̂ A ntonìo Orbe, í a  T eo /o g /a  í/g / (A naìecta  Gregoriana,
158), G regorian U n iversity , R om e, 1966; W o lf  - D ieter  H auschlld ,

^o/ogíe, K aìser V erlag , M iìnchen , 1972.
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Đúc Gìêsu Kitô, nhu Nguàì đã bắt chuác Cha Nguài" 
(T̂ /7z7<2. 7.1). Giáo hội hang coi hoạt động !ình húng 
cùa Thánh Thần trên các ngôn sú thòi Cụu u*ác và 
tiếp đó, trên các ngôn sú kitô, nhu là một.

Lúc các tác già thủ dùng nhũng phạm trù triết học 
phổ biến trong các nền văn hóa cùa mình để khỏi sụ 
công tác đối thoại vói thòi đại, thì nhũng xác quyết 
hay luận điểm của các ngài đôi lúc lại tỏ ra !à thiếu 
xác đáng, bải vì tu tuỏng thần học khi đó chua đạt 
tói múc chình toàn.

Thánh Giúttlnô tủ đạo ( t l6 5 ) ,  một triết gia, đã 
nhác đi nhắc lại rang Than Khí của các ngôn sú thòi 
xua, cùa các thánh tông đồ và cùa Giáo hội chì ià 
một. Trong cuốn viết để gủi đến các !uang
dân, ngài chì đề cập đến "các thần khí," theo ý nghĩa 
chì về thần dũ hoậc vong linh cùa kẻ chết. Còn trong 
cuốn ngài đã bàn về thần khí
theo Kinh Thánh, cũng nhu giải thích về phuong cách 
hoán cái mà nguòì Do thái phải thục hiện đe trỏ về 
vói Kitô giáo; ngài viết nhu sau: "nhò danh Đúc Kìtô 
mà nguòi thl nhận đuọc thần khí ban on hiểu biết, kẻ 
thi đuọc on soi sáng, nguòi thì đuọc on súc mạnh, kẻ 
thì đuọc on chũa lành, nguòi thì đuọc on tiên hiểu, 
kẻ thì đuọc an giáo huấn, nguôi khác }ạì đuạc an 
kính sạ Thiên Chúa" (Dz'a/. 39). Các ngôn sú trong 
thòi Cụu U*óc "đã nói bang Thần Khí Thánh... và 
đuạc tràn đầy Thánh Thần" 7). Viết cho
Tryphô, trong 88, thánh nhân đã iàm chúng
cho kinh nghiệm cùa Giáo hội về Thần Khí: "Giò 
đây, có thể dễ dàng thấy rõ việc nhũng nguôi nam, 
nguôi nũ trong chúng ta đã nhận đuạc nhũng món 
quà mà Thần Khí của Thiên Chúa ban tặng." Dù vậy, 
duòng nhu múc độ hiểu biết cùa Giúttìnô về Thần 
Khí đã không vuạt !ên trên nhũng điều mà ngài rút ra
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đuạc tù Cụu 1/ác. Có vẻ nhu* ý niệm cùa thánh nhân 
về Thiên Chúa chì dùng ìại ả  múc "song vị'' (Cha và 
Đúrc Giêsu Kitô) chú không phải ìà "tam vỊ". Môn đệ 
cùa ngài ìà Tatìanô cũng đã nỗ ìục để đối thoại vói 
nhũng ngLTÒi đuong thòi qua việc thích nghi và (tùng 
ngôn ngũ cùa họ. Dù vậy, điều đó đã dẫn ông dến 
việc trộn ìẫn các lòi dạy của triết gia, cùng vói nhũng 
niềm tin phổ biến thài đó, khi trình bày giáo iý kìtô; 
và hậu quả íà, cung cách trinh bày các điểm giáo ìý 
của ông, nhu đọc thấy trong cuốn

(viết vào giũa các năm 166-170), đã tỏ ra là 
khá lộn xộn và nhập nhằng. Một vài năm sau đó (năm 
166 hay 167), Atênagôrát, triết gia nguòl Aten, dã 
gùi bán đến hoàng đe Marcus Aurelìus, để
ìên tiếng bảo vệ nhũng nguòi kitô bị buộc tộì là "vô 
thần''; giáo lý của ông vẫn giũ nguyên ngôn ngũ kinh 
thánh và tỏ ra khá rõ ràng, mạch lạc. ô n g  đã thùa 
nhận rằng, hẳn là nhũng nguòì không kìtô sẽ lấy !àm 
lạ về dạng tôn giáo này: "Ai lại giấu nổi thái độ kinh 
ngạc truóc sụ việc bị cáo buộc là vô thần nhũng con 
nguòì tuyên xung về Chúa Cha, về Chúa Con, và về 
Chúa Thánh Thần, cũng nhu xác quyết về tinh trạng 
hiệp nhất trong quyền năng, và múc độ phân biệt 
trong trật tụ của các Đấng ấy?" (Ch. 10). Ngài cũng 
viết rang: đúc tin giúp cho đuọc cúu dộ thì hệ tại ỏ' 
việc "nhận biết Thiên Chúa và Ngôi Lòi của Ngài; 
nhận biết thế nào là duy nhất tính cùa Con vói Cha, 
the nào là tình hiệp thông giũa Cha vói Con; nhận 
biết Thần Khí là đấng nào; thế nào là mối hiệp nhất 
giũa ba đấng là Thần Khí, Con và Cha, cũng nhu tình 
trạng phân biệt giũa nhau, trong cùng một mối hiệp 
nhất đó" (Ch. 12); hoạc, ngài viết tiếp, nhu sau: "B(ỷì 
vì, chúng ta nhận chăn một Thiên Chúa, và một Con, 
Lòi của Ngài, và một Thánh Thần -  túc là Cha, Con, 
Thần Khí -  hiệp nhất trong một bán thể, bỏì vì Con
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là Tuệ trí, là Lý tính và là Minh triết cùa Cha, và 
Thần Khí là sụ tòa rạng bùng lên nhu là ánh sáng 
phát xuất tù ngọn lủa" (Ch. 24); giáo lý này đã đuọc 
định thúc một cách xác đáng. Dù vậy, bải tính cách 
phúc tạp của mạc khải kitô, cũng nhu do tình trạng 
thiếu ngôn tù và các khái niệm trong văn hóa Hy lạp 
để biểu trình về mạc khải ấy, cho nên việc xuất hiện 
các dạng kiểu đinh thúc khác lạ -  đuọc 'Tinh chình'' 
dụa vào trục cám đúc tin của dân kìtô và nỗ lục cùa 
các học giả -  là điều đuong nhiên không thể nào 
tránh khỏi.

Các ìạc giáo
Các lạc giáo đã xuất hiện tù rất sóm. Truóc tiên, 

đó là các lạc giáo về kitô học (Êblon, ào thân thuyết, 
nghĩa tủ thuyết), nhung chúng cũng đã sám chuyển 
địa bàn sang thần khí học. Ngộ đạo thuyết đã trả 
thành một mảnh đất màu mũ làm cho mọc lên nhiều 
tác phẩm công phu mang tính chất huyền bí. Dụa vào 
mạc khái kitô về Thiên Chúa, hai thái cục cần phái 
đuạc tránh xa: hoặc là độc vị thuyết -  nhấn mạnh quá 
múc vào tính chất "một Thiên Chúa" đến độ choi bò 
luôn Ba Ngôi — hoạc là tam thần thuyết — tập trung 
quá múc vào cá vị tính cùa mỗi Ngôi, đến độ đã phủ 
nhận duy nhất tính của Thiên Chúa. Ngộ đạo thuyết 
đã bị các thu Côlôxê và IGioan vạch mạt chì tên. Lạc 
giáo Montanô thì tuyên xung thiên tính cùa Thần Khí, 
nhung lạl nhấn mạnh quá nhiều vào đó, đến độ 
Montanus (cuối tk. 2) tuyên bo rang "thòi đạl cùa 
Đấng Báo Trạ" đã đuọc khai mỏ, và rằng các nguòi 
thuộc thuyết Montanô đang nắm glũ trong tay một
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"mạc khái mái"; dù vậy, tính chất nghiêm nhặt về 
ìuân ìý cùa phái này thậm chí đã làm cho thánh 
Tetullìanô.cũng cảm thấy bị lôi cuốn theo. Thánh 
Irênê đã lên tiếng bác bò ngộ giáo Valentianô, học 
thuyêt cùa nhũng kẻ tin răng Đúrc Kitô và Thánh 
Thần là mpt "đôi hôn nhân," do sinh xuất của Thiên 
Chúa mà ra (.Tí/. 1.2.5). Sau thòi công đồng
Nìxêa (325), khi mà lạc giáo về kitô học của Arìô 
xem nhu đã bị xóa sổ, thì lại thấy nhiều vấn đề sai 
lạc liên quan đến Chúa Thánh Thần, mọc lên nhan 
nhản; có thể xem đó nhu là một buóc triển phát họp 
lý của lạc giáo này. Lối năm 360, thánh Atanaxiô đã 
chống lại Tropici, kẻ ngoan cố cho rằng Thánh Thần 
đã đuạc tạo thành tù hu vô. Sau vụ đó, nhũng nguòi 
thuộc phái chối bỏ thiên tính cùa Thần Khí (mà thánh 
Atanaxiô dã gọi là "nhũng kẻ chống Thần Khí") đã 
thấy xuất hiện tù bên trong phái tuong đồng.^ Đi theo 
chủ trucng của Eustathius thành Sebaste (sau năm 
373), phái này -  dù đã tuyên nhận tình trạng dồng 
bản tính của Con vói Cha, thì cũng -  ra súc quả 
quyết về một tình trạng phi thần thánh, phi tạo, một 
trung trạng của Thần Khí. Phái này đã bị các Giáo 
phụ vùng Capađôxiô -  nhũng vị đã dạy về tính chất 
toàn vẹn thiên tính và dồng bán tính cùa Con lẫn cùa 
Thần Khí, một cách mạc nhiên (nhu thánh Baxilìô 
trong T/o/y 5]pjrjr), hoặc minh nhiên (nhu
thánh Grêgôriô thành Nadian trong 31) -
mạnh mẽ kết án. Thần học của các giáo phụ vùng 
Capađôxiô (và của thánh Atanaxiô) đã đóng giũ vai

C ôn g đồng N ix ê a  đã dùng thuật n gũ  H y  !ạp (=  đồng bàn
thể) để biểu trình về tình trạng đồng bán tính v á i Cha cùa Con. 
T rong các cuộc tranh luận về sau, m ột số thần học g ia  đã chọn thuật 
ngír (=  tuoTig tụ bàn thể); bà i đó, chi phái Ariô cấp
tiến đã bị g ọ i !à phái dị đồng.
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trò trọng yếu tại Công đồng Côngxtăngtìnốp (381). 
Công đồng này đã bổ túc vào tín biểu của Nìxêa một 
tín khoản thú ba, mà cho tái ngày nay vẫn đrrạc tuyên 
xung, đó ìà: "Chúng tôi tin kính Chúa Thánh Thần, 
Nguòì ìà Chúa và là Đấng ban sụ song, Nguài phát 
xuất tù nui Chúa Cha, Nguài đuọc phụng thà và tôn 
vinh cùng vái Chúa Cha và Chúa Con, Nguài đã 
dùng các ngôn sú mà phán dạy." Mọi lạc giáo ducmg 
thòi đều đã bị ket án trong khoán luật đầu tiên của 
công đồng: "Bản tuyên tín các nghị phụ công bố ả 
Nixêa, Bithynla, không bị coi là bãi bỏ, mà vẫn phải 
đuọc duy trì hiệu lục. Mọi lạc giáo đều phải chịu vạ 
dút phép thông công, cách riêng là các lạc giáo nhu: 
Eunomiô hay phái dị đồng, Arìô hay Eudoxiô, bán- 
Ariô hay phái chối bò thiên tính cùa Thần Khí, Sabel- 
lô, Marcellìô, Photiniô và Apollinariô." Các lạc giáo 
ấy đã chủ truang nhũng gì?

Vào thòi công đồng này, có một bè nhóm lạ -  đuạc 
gọi là Eunomìô^, túc phái dị đồng -  đi theo một dạng 
tăn học thuyết Platô, đã tin vào một hệ thống phẩm 
trật cùa các thần tính (túc là có nhiều hay ít thần 
tính); hầu nhu đây là một dạng đa thần thuyết. 
Eudoxlô*^ là một lạc giáo nối gót Ariô, và do đó đã 
phủ nhận Thiên Chúa Ba Ngôi. Riêng lạc phái gọi là

Phái theo iạc thuyết cùa E unom iô, giám  m ục thành C yzicu s ( t  3 93), 
n g u ò i cho rằng Đ ú c K ítô không phái là T hiên Chúa, nhung chì ìà 
m ột dạng hũu thể đ u ọc tạo thành, m ang m ột bán tính khác v ó i bàn 
tính cùa Cha (ch ũ  hoặc có nghĩa ìà "dị đồng")
và Thần K hí là m ột thụ tạo. Thánh B a x ih ô  Cá đã bác bó luận thuyết 
cùa E unom iô qua m ột tác phẩm giáo lý, tụa đề  
(3 6 4 ).

Lạc phái theo E udoxiô , thuạng phụ thành A ntiôk ia  và C ôngxtăngtl- 
nop vào thế kỳ 4 , và  là n gu ò l b iện hộ trú danh v ề  các học thuyết cùa  
A ríô.
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(phái phủ nhận thiên tính của Thánh 
Lình) đã bùng phát mạnh mẽ tại các vùng đất nằm về 
phía tây bắc Thổ nhĩ kỳ ngày nay, suốt trong thòi hậu 
bán thế kỷ 4 cho đến đầu thế kỷ 5. Dù vẫn duy trì 
việc dùng kinh Tin kính của công đồng Nixêa, nhnng 
phái náy !ại giải thích tín đoạn "và chúng tôi tin kính 
Chúa Thánh Thần" theo nhãng cách kiểu sai lạc khác 
nhau. Dụa vào văn đoạn Dt 1:14, một số ngnòi đã coi 
"Thần Khí" nhrr là một thiên thần. Dù tuyên xrrng 
răng Con "đông bản tính" vói Cha, nhrrng họ lại phủ 
nhận thnc trạng đồng bản tính của Thần Khí. Lạc 
phái này đã bỊ thánh Atanaxiô kết án lần đầu tiên tại 
công đồng Alếcxănđria (362), cũng nhn đã bỊ thánh 
Baxìlìô bác bỏ trong cuốn sách nổi tiếng của ngài, 
tụa dề "077 Lạc phái này đã không
đnọc nhắc đến trong một thòi gian. Sau đó, để tiếp 
tục kết án nó, thánh Grêgôriô thành Nixa, bào đệ của 
thánh Baxiliô, đã cho ra đòi tác phẩm /̂76

và trong chiều hrróng đó, tại Công- 
xtăngtinốp, bạn của các ngài là thánh Grêgôriô thành 
Nadian cũng đã tuyên đọc một bái diễn văn thần học 
thật sáng chói (379). Mãi cho đến thế kỷ 5, lạc giáo 
này mói hoàn toàn biến mất. Truyền thống cũng đã 
điểm mặt phái Sabelliô,^ một lạc giáo chối bô Thiên 
Chúa Ba Ngôi, và do dó, phủ nhận luôn thiên tính 
của Thánh Thần. Cội rễ của lạc giáo đã đâm mọc khá 
mạnh tù truóc thòi công đồng Nìxêa; đó là lạc thuyết 
độc nhất than vị, vốn dĩ chủ truong rang trong Thiên 
Chúa, chì có một "Nguyên khỏi", túc là một Ngôi vỊ

 ̂ T ù  ngũ* này có  nghĩa ià "nhãng n g u à i ch ốn g  !ại Thần Khí"; !ạc g iáo  
này cũng đ u ọ c  gọ i !à M a xêđ ôn iô  V! đã đi theo chù thuyết cùa n gu ò i 
sáng !ập !à M axêđ ôn iô , giám  m ục C ôngxtăngtinốp  tù  năm  34 2 .

 ̂ S ab eh iô  đã trỏ thành n g u ò ì cầm  đầu nhũng kè theo ìạc thuyết hình  
thái tại R ôm a, và đã bị đúc g iáo hoàng Ca!!itô (!oi năm 2 2 0 ) ra vạ  
tuyệt thông.
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duy nhất, mà thôi. Tù đó, đã thấy có một vài !ạc 
thuyết phát sinh, chẳng hạn nhu: nghĩa tủ thuyết, cho 
rằng Nguyên khỏ! duy nhất chính !à Cha; còn Con, 
túc Đúc Kitô, ià một nguôi đã đuọc nhận ìàm Con 
qua phép rủa. Lạc thuyết hình thái, theo một dạng kiểu 
khác, đã cho rang một Ngôi vì duy nhất, túc íà Cha, 
xuất hiện duói ba cách thể khác nhau; nhu thế, Cha 
mói thục sụ !à đang chịu đóng đình, và V! vậy, !ạc 
thuyết này có tên gọi !à "kho phụ thuyeT' (= Thiên 
Chúa Cha chịu khổ nạn). Trong các múc dộ khác 
nhau, !ạc thuyết đó đã đuọc một số nguùi rao giảng, 
chẳng hạn nhu: Noetus, đã bị tác giá của Hippoiytus 
kết án; Paxea, đã bị Tertuìianô bác bò; SabeiHus, 
nguài đã cho rằng ba Ngôi VỊ !à một và nhu nhau, 
xuất hiện qua ba dạng cách: nhu !à đấng tạo dụng 
(Cha), nhu ìá đấng cúu độ (Con), và nhu íà đấng 
thánh hóa (Thần Khí). Lối năm 260, dúc giáo hoàng 
Điônixiô đã !ên án ìạc thuyết này. v ố n  dl, nhũng 
nguài theo íạc thuyết đó !à các kitô hũu ngay thẳng 
vá trung thành, nhung vì gạp phái nhũng va vấp rất 
!án về mặt ý niệm, nên họ đã không thể suy !uận cho 
thích đáng về duy nhất tính cùa Thiên Chúa cũng nhu 
về thiên tính của cả ba... dạng thể (?) hoặc ngôi vỊ 
(?). Cùng lúc, do việc thiếu cậy dụa vào bằng chúng 
kinh thánh mà Ariô^ và nhiều môn đồ của ông về sau 
đã không thấy đuọc thiên tính của Lòi, nhu đuọc 
biểu trình trong Kinh Thánh. Maxêdôniô,'" tuy công

A riô !à m ột !inh m ục thông thái và số n g  khổ hạnh (2 5 6 -3 3 6 ) , m ột 
nhà g ián g  thuyết thài danh xuất thân tù  L ibya. ô n g  đã g iản g  dạy  
rằng, chì có  m $t m ình Cha là T hiên  Chúa m à thôi. L à i, hay C on, là 
m ột hãu  thể đ u ọ c  tạo thành tù  hn vô do bài Cha, trnác kln vũ  trụ 
đ u ạ c  d ạn g  nên. D o  đó, ô n g  đã cho rằng, có  m ột thò i gian  nào đó, 
C on đã không h iện  hũu.

 ̂ M axêđ ôn iô  ( t  sau năm 3 6 0 ), n gn ò i H y lạp, là  giám  m ục cù a  C ôn gx-  
tăngtinốp tù 3 4 2  đến trnóc 3 4 6 , và tù  351 cho đến 3 6 0 . ô n g  đã khải
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nhận thiên tính cùa Lài, nhnng lạì không coi Thần 
Khí nhu tà thần tinh. Tinh trạng sai tạc ấy vẫn cú dai 
dang mãi cho đến tận ngày nay." Vào the kỷ 16, các 
nguôi theo tạc giáo Sozzìni đã nhân danh tý trí cùng 
toàn bộ mầu nhiệm cùa Kitô giáo mà dút khoátl)ác 
bỏ giáo tý về Tam VỊ trong Một Thiên Chúa; phái độc 
vị đuong thòi chính tà một hậu duệ cùa tạc giáo này.

Giáo ìý cùa các Giáo phụ 
u. Gí áo p/íM R y /ọp

Thánh Irênê thành Lyon ( t  202) -  một môn đệ của 
thánh Pôlycáp và đuọc coi là "vị sáng tập'' nền thần 
học kìtô giáo -  xác quyết rang, cả Cụu Lfóc lẫn Tân 
iTóc đều đã đuọc linh húng bải cùng một Thần Khí; 
ngài gọi các ngôn sú thài xua và các Tông đồ tà 

túc là "nhũng nguòi mang Thần 
Khí", theo một công thúc mà ngài dã đọc thấy trong 
Hs 9:7 (bàn Bày muoì): "Thần Khí duy nhất của 
Thiên Chúa — Đang, qua các ngôn sú, đã công bo 
nhũng điều phải xảy ra cũng nhu thái độ phải có 
trong việc trông chò Chúa đến -  đã dùng mtệng các 
vị tiền bối này [Phêrô, Phaolô, Mátthêu...] mà đua ra

x u ó n g  v iệc  thiết ]ập phái M axêđ ôn ìô , m ột tạc g iáo  chối bò thiên tính 
cùa Chúa Thánh Thần.
T hiên Chúa B a  N g ô i bị tất cà các tạc g iáo  khác nhau, g ọ i chung tà 
độc v í phái, choi bò. H ậu duệ tăn thòi cùa độc v ị phái đã hình thành  
vào to í g iũ a  thế kỳ 16 tại Batan, và đã tan nhanh đen A nh quác và  
H oa kỳ, noi m à các tôn phái nhu C húng nhân Jêhôvah và M ócm ôn  
đã thuận theo các chù thuyết này. Tại Phi tuật tăn, phái í/g

tà thành v iên  cùa nhóm  này. H ọ dùng ngôn  ngũ kitô, nhung  
tại chối bò g iáo tý và không chấp nhận các tín biểu cùa N ix êa . Trong  
phong trào N g ũ  tuần, nhiều n g u ò i cũng có  tái suy  n gh ĩ g iố n g  nhu  
Sabettiô.
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một ìối cắt nghĩa thích đáng về các điều đã thục sụ 
đuạc tiên báo"; ngoài ra, ngài cũng đồng nhất hóa 
Thánh Thần này vái đấng đã tác động đến việc nhập 
thể cùa Đúc Giêsu Kitô 111.21.4). Thấm
nhuần tinh thần cùa Tân iTóc, cách riêng ìà qua việc 
trung dẫn và cắt nghĩa công thúc rủa tộì mà văn đoạn 
Mt 28:18 trình bày, thánh Irênê đã biểu trinh một 
dạng thúc đúc tin trọn vẹn về Ba Ngôi, nhu sau: 
"[Thiên Chúa] đã húa rằng, vào thòi sau hết, Ngài sẽ 
đổ tràn đấng ấy [Thần Khí] trên các tôi nam tó nũ 
[của Ngài] để họ có thể nói lòi tiên trì; bải đó, Nguòí 
cũng đã ngụ trên Con Thiên Chúa, làm cho Ngài trỏ 
thành Con nguòi, tuong thích vói Ngài trong hiệp 
thông hầu cu ngụ giũa lòng nhân loại, sống vói con 
nguòi và hiện diện trong tác động cùa Thiên Chúa; 
Nguôi giúp họ thi hành ý muốn cùa Cha, đổi mói 
nhũng tật xua thói cũ noi họ để họ trỏ nên nhũng con 
nguòi mói trong Đúc Kitô" TTúrgr. 111.17. 1). Ò 
đây, có thể đọc thấy một dạng tổng luọc giáo lý kitô 
chính truyền về: việc Thần Khí ngụ xuống trên Đúc 
Giêsu và việc Nguòl cu ngụ trong lòng nguòi kitô đe 
thánh hóa họ. Irênê cũng dạy rằng, Cha dùng hai bàn 
tay cùa minh mà tạo dụng vũ trụ: "noì Nguòi, Lòi và 
sụ Khôn Ngoan -  túc là Con và Thần Khí -  hang hiện 
diện; nhò và trong hai Đấng ấy, Nguòl đã tạo dụng 
mọi sụ cách tụ do và tụ phát" (^(7. TLúígr. IV.20.1). 
Tuy rằng một đôi chỗ trong giáo lý cùa Irênê còn tò 
ra mập mò, tối nghĩa, nhung ngài đã đuọc thánh 
Baxìliô Cá coi nhu là một chúng tá cho đúc tin chính 
truyền.

Dù có bàn đến "Tam VỊ Thánh" TLídr/o)
trong V. 14, thì Clêmentê thành Alecxănđrla
( t  215), bậc thầy lỗi lạc thuộc một truòng phái kitô 
danh tiếng, cũng đã đề cập rất ít về Chúa Thánh
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Thần. Ôrigênê, nguài kế vị Clêmentê trong vai hnóng 
dẫn trnòng phái, (185-254), là một trong các nhà tu* 
tnỏng kitô 'lỗi lạc nhát. Do bải sụ việc ông đã viết rất 
nhiều tác phẩm mang nhũng quan điểm táo bạo, nên 
tu* tnỏng của ông đã trỏ thành chủ đề dấy lên vô số 
các cuộc tranh cãi gay gắt tù xna cho tói nay. Thánh 
Hiêrônimô phán đoi Ôrigênê về việc đã làm cho Thần 
Khí trỏ nên thua kém so vói Con; dù vậy, nhũng ìuận 
điểm cùa ông cũng đã đuạc thánh Atanaxiô dùng để 
chống lại Ariô. Tuy rang có tỏ ra nhầm lẫn trong các 
quả quyết, nhung ôrìgênê vẫn cho thấy lòng trung 
thành ông có đối vái truyền thống cùa Giáo hội qua 
việc ông hiểu đuạc lòi dạy của các Tông đồ, nóì rằng 
Thần Khí "liên kết vói Cha và Con trong tuóc vị và 
phẩm giá'' (Da 4). ô n g  đã nhận định nhu
sau: "Thần Khí mà lề luật lẫn Tin mùng nhắc đến chì 
là một Đấng duy nhất mà thôi. Giống nhu việc Cha 
và Con hằng ỏ vái nhau thế nào, thì nguòì cũng đã, 
đang và sẽ mãi ỏ vói Cha và vói Con nhu vậy. Nguòi 
không mói [có dây], song lại đổi mói các kẻ có lòng 
tin" (D? VI.7); ông còn trình bày thêm
rằng: "Đúc Chúa, Thiên Chúa chúng ta, có tính chất 
bộ ba, và cá ba đều là một" (P.G. 12.1633). Có thể nóì 
đuạc rang, lúc ôrigênê tuyên xung đúc tin của ông, 
thì đúc tin ấy cho thấy là có tính chất chính truyền; 
song, lúc ông khai triển các luận điểm cùa minh, thì 
đúc tin ấy lại trò nên nhập nhằng, rối rắm.'^

X em , chằng hạn, đoạn v iết nhu* sau: "N hò tất cá nhũng điều này mà 
chúng ta m ói b iết đ u ọ c  rang n gôi v ị cùa Thánh Thần !à n gôi v ị cùa  
uy quyền và phẩm  tu ó c , và rằng phép rùa ban o n  cúu  độ sẽ không  
trọn vẹn  nếu không do b ò í uy quyền  cùa T hiên Chúa Tam  VỊ chí tôn  
-  nghĩa ìà không do bải v iệc  nhân danh Cha, C on, và  Thánh Thần -  
và v iệc  g ia  nhập vào  trong T h iên  Chúa Cha, Đ ấng không do ai sinh  
ra, và  vào trong C on, Đ ang duy nhất đ u ọc Cha sinh ra, và nhò cá 
danh cùa Chúa Thánh Thần nũa. B ả i đó, ai ìại không thấy kinh ngạc
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Suốt trong thế kỷ 4, các cuộc luận chiến huáng 
vào các nguòì theo lạc giáo Ariô và nhũng lạc thuyết 
tuong tụ -  Hên quan đến thiên tính của Con và Thánh 
Thần -  đã đạt đến đình điểm. Và kết quả là một nền 
giáo lý hoàn chình horn đã thành hình, nhu lòi thánh 
Augutinô nhận định: "Đổ bảo vệ đúc tin Công giáo 
truóc các nguôi theo lạc giáo, nhiều điểm giáo lý đã 
đuọc duyệt y theo một múc độ kỹ luõng hon, đuọc 
hiểu một cách tuòng tận hon và đuọc rao giảng một 
cách húng khỏi hon" (Dg Dgj, 1.16.1). So vói
các bậc tiền bol thuộc thòi tiền công đồng Nixêa, các 
Giáo phụ trong thế kỳ 4 đã tiến một buóc xa hon vói 
việc bắt đầu suy tu theo cung cách của nhũng thần 
học gia đích thục. Các ngài đã nỗ lục hết mình để 
thống nhất hệ thống thuật ngũ cũng nhu để định 
nghĩa một cách chuẩn xác nhất nhũng thuật ngũ thần 
học đó.

Thánh Atahaxiô thành Alếcxănđria (296-373) -  
thần học gia đầu tiên bàn về Chúa Thánh Thần -  đã 
khai triển giáo huấn của ngài qua các thu ngài gủi 
cho Serapion, giám mục thành Thmuis. Nhũng nguòì 
theo dạng lạc giáo mà ngài gọi là "ẩn dụ phái" (bỏi 

là do tù có nghĩa là "ẩn dụ"), cho
rằng thuật ngũ "thần khí" trong Kinh Thánh chỉ là 
một phép nói ẩn dụ và, do đó, không mang lấy một ý 
nghĩa nhân xung nào cá. Atanaxiô đã trình bày cho 
thấy rằng, tù ngũ "thần khí" hàm dung một ý nghía 
rất dồi dào, nhu: gió, các thiên thần, thậm chí là ác 
thần, V.V.; tuy nhiên, noi nhiều văn đoạn kính thánh, 
Thánh Thần xuất hiện trong tu thế ngang hàng vói

traác uy quyền trỗi v n ạ t cùa Thánh Thần, khi nghe b iết rằng n g n à i 
nào nói chống C on Ngurài thì vẫn hy vọ n g  đ n ạ c  tha thúr, nhang nếu  
nói phạm  th aạn g  đến Thánh Thần thì không đ a ạ c  tha, đò i này cũng  
nhu đài sau (D e Ch III. 2 .).
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Lài; bảì đó, nếu các nguài theo "ẩn dụ phái" đã thùa 
nhận thiên tính của Lòi, tất họ cũng phái nhận chân 
Thần Khí là Thiên Chúa. Dụa vào truyền thống, vị 
thánh tiến sĩ này trình bày cho thấy rang, tù thòi các 
Tông đồ, Giáo hội đã tiến hành phép rủa nhân danh 
Cha, Con và Thánh Thần, và -  nhu ngài viết trong 
thiên chuyên kháo tụa đề 077
/"/76 7̂-7úr77.y — "chì có một Thần tính duy nhất, một 
Thiên Chúa trong Ba Ngôi VỊ" (số 10, P.G. 26.1000). 
Dù không phải là ỏ trong dạng hình thành hoàn 
chỉnh, thì thần học của ngài cũng đã tạo đuọc một đà 
khỏi động vũng vàng cho nhũng buóc tiến về sau.

Thánh Cirillô thành Giêrusalem (315-386) đã dành 
hai thiên (thú 16-17) trong cuốn để bàn
về Chúa Thánh Thần. Chì duy nhất dụa váo lòi Kình 
Thánh, chú không dùng đến lối luận giải vói nhũng 
giải thuyết loài nguùi, Ngài đã lên án hết mọi lạc 
giáo chong lại Thiên Chúa Ba Ngôi và Chúa Thánh 
Thần (ngài đã bị nghi ngò là theo lạc giáo do bải sụ 
việc tù chối- dùng thuật ngũ của công
đồng Nixêa). Đúc tin cùa ngài cho thấy rõ tính chất 
vũng chắc, nhu thánh Grêgôriô thành Nixa đã chúng 
thục (vào năm 397).

Thần học về Ba Ngôi và, cách riêng, về Chúa Thánh 
Thần đã tạo đuọc một đà tiến mạnh nhò thánh 
Baxiliô thành Xêdarê, thuộc vùng C a p a đ ô x ia .Đ e  
úng phó vói các lạc giáo có lái suy luận tinh tế, 
Baxiliô đã tiến hành việc mài giũa lại các khái niệm: 
ngài nhận thấy rằng, cá Nìxêa lẫn thánh Atanaxiô đều

X em  Stan íey  M . B u rgess, 77ze / ío /y
H endrickson  Publ. 1997 , "P ost-N icene G reek Pathers: Cappa- 

docia", tt. 1 3 2-165; Gary D . B ad cock , q f í o -
ve. ^  77:^o/og)^ Grand Rapìds: Eerdm ans, 1997,
"The Patrìstic C onsensus" , tt. 3 5 -6 1 .
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dùng đến nhũng khái niệm đã bị phía lạc giáo lạm 
dụng trong cách hiểu, do bải chúng không đuạc định 
nghĩa cho chính xác; chẳng hạn nhu' là đối vói các tù 

và the nên, ngài đã định nghía và
phân biệt một cách minh bạch giũa (bản
the/bản tính) và (ngôi vị/bản vị). Ngài đã
cho ra đòi các cuốn và, cách riêng
là cuốn í/z6 RbỊy để chúng minh về thiên
tính, lẫn về tình trạng đồng bản tính vói Cha và Con, 
của Thần Khí; tuy đã khẳng định rằng, "thần tính 
trong cá ba chỉ là m ộf' III. 1),
nhung ngài lạl không gọi Thần Khí là "Thiên Chúa.'' 
Ngài trình bày cho tháy, rằng Thần Khí cũng nhận lấy 
cùng một danh hiệu nhu của Cha và Con (Đấng 
Thánh, Đấng Thánh hóa, Đúc Chúa, Đấng Quyền 
Năng, Đấng Thiện hảo tụ bản chất, V.V.), và rằng 
Nguòì không phải là một thụ tạo, bỏi Nguòi tù trong 
Thiên Chúa mà ra và quy về noi Thiên Chúa; về điều 
này, thánh nhân đã viết nhu sau: "Nguòl đã hiện hũu 
-  tiền hũu nhu, và đồng hũu vái, Cha và Con -  truác 
mọi thòi đại" (Ú77 /̂76 19.49); do bải tình
trạng bất khả phân ly khỏi nhau và có cùng các hoạt 
động nhu nhau, nên các Ngài là một vói nhau (Thiên 
Chúa); nhu thế, có thể dùng thuật ngũ chuyên môn mà 
biểu dạt nhu sau: các Ngài giống nhau ả bản tính 
(oMym), nhung lại khác nhau ỏ ngôi vị (̂ yj:?o.s'/í7.s'jy). 
Ba Ngôi VỊ đều có chung các công tác đốì ngoại (ú!í/ 
6x/^ru): "Chúa Thánh Thần hoàn toàn không tách ròi 
khôi Cha và Con... trong mỗì một hoạt động" -  nghĩa 
là, "Chúa Thánh Thần không tách ròi khỏi Cha và 
Con trong công cuộc tạo dụng các đối tuọng khả tri, 
trong việc an bài các phận vụ cho con nguòi, và trong 
việc phán xét muôn loài vào hồi chung cuộc" (07^

12, 15). Hiếm khi ngài gọi Thần Khí là 
"Thiên Chúa" vì một số lý do liên quan đến khía
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cạnh mục vụ. Bạn cùa ngài, thánh Grêgôrìô thành 
Nadian (329-389), nguài đuạc gọi là "thần học gia,'' 
đã không chút ngần ngại tuyên xung thiên tính của 
Thần Khí. Ngài giải thích tiến trình mạc khải nhu 
sau: "Cụu u*ác đã công bố một cách rõ ràng về^Gha 
nhung lại tò ra mù mù về Con. Tân ìTóc đã biểu lộ tò 
tuòng về Con nhung lại chì thấp thoáng cho thấy về 
thiên tính của Thần Khí. Giò đây, Thần Khí đang cu 
ngụ giũa chúng ta và chiếu tỏa hết mọl vé rạng ngùi 
của Nguòi. Han sẽ là thiếu khôn ngoan nếu minh 
nhiên loan báo về Con truóc khì công nhận thiên tính 
của Cha, và quy huóng về Thánh Thần truóc khi nhìn 
nhận thiên tính của Con, nếu có thể nói đuạc nhu 
vậy" 31.26). Grêgôriô cám thấy lúng túng
truóc tình trạng thiếu các thuật ngũ, ý niệm và nhũng 
cách biểu đạt rõ ràng. Nhu Baxìlìô, ngài cũng đã rút 
ra tù Kinh Thánh, giáo huấn đúc tin nhu sau: Thần 
Khí của Thiên Chúa, cùa Đúc Kitô, là Chúa vá hiện 
diện vái Cha trong công cuộc tạo dụng, hiện diện vói 
Con trong các biến co nhập thể và cúu chuộc, và ỏ 
trong chúng ta vái tu cách là Thần Khí ban sụ thật, 
ban on làm nghĩa tủ và thánh hóa. Nếu Nguòi đã hoạt 
động giống nhu Cha và Con, thì thế tất Nguòì cũng 
là Thiên Chúa; ngài gọi Nguòì là "Thần Khí Thánh," 
"ngang bang VÓI Thiên Chúa" (/7owoz^^goj). Trong 

31, ngài chúng mình rằng Thần Khí không 
phái là một thụ tạo, và kết luận nhu sau: "Vậy, là gl? 
Thánh Thần là Thiên Chúa? -  Nhất thiết là thế. 
Nguòl đồng bán tính [vói Cha]? -  Đuong nhiên, bỏì 
vì Nguòl là Thiên Chúa!" Tiếp đó, ngài cho thấy 
rang, trong Giáo hộl, Thần Khí đuạc phụng thò cùng 
VÓI Cha và Con; và tất cả chúng ta đều lãnh nhận 
phép rủa nhân danh Nguòì: nếu Thần Khí không phái 
là Thiên Chúa, thì hẳn phép rủa chỉ là vô hiệu 
37.18). Đúc tln Công giáo có một lập truòng hoàn
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toàn khác biệt so vói lạc thuyết Sabelliô vốn chủ 
truong trộn lẫn các Ngôi vị, và so vái lạc giáo Ariô 
von chù truong tách ròi các bàn tính; chúng ta tuyên 
xung một Thiên Chúa duy nhất trong ba Ngôi vị 
ngang bang vói nhau. Thánh Grêgôriô thành Nixa 
(330-395), bào đệ và là đồ đệ cùa thánh Baxiliô, đã 
đúng ra bênh vục đúc tin của công đồng Nixêa tại 
công đồng Côngxtăngtinốp (381). Thần học của ngài 
cũng có cùng một chủ huóng vói cá Baxillô lẫn 
Grêgôriô thành Nadian, song lại mang đậm tính chất 
triết lý, dẫn đến sụ việc ngái bỊ cáo buộc là đã có tu 
tuỏng thuần lý quá dà kiểu Platô. Ngài là tác giá của 
cuôn sách Ro/y ugumyr rAg

và
cùa nhiều tác phẩm khác nũa. Ngài dạy rằng, trong 
Thiên Chúa Ba Ngôi, mọi sụ đều có chung vói nhau, 
ngoại trù tình trạng khác biệt về các ngôi vị 
(A47poj/^uj6j). Vì Kình Thánh biệt quy cho Thần Khí 
các phẩm chất tốt lành tụ yếu tính và sụ khôn ngoan 
vô cùng, nên Nguôi là Thiên Chúa nhu hai Ngôi vỊ 
còn lại. Bình luận kình Lạy Cha -  dùng văn đoạn Mt 
6:10, "Nuóc Cha trị đến," và một dị bán của Lc 11:2: 
"nguyện xin Thánh Thần của Ngài ngụ xuống trên 
chúng con và thanh luyện chúng con" -  thánh Grêgô- 
riô cho rang nuóc Thiên Chúa chính là Thánh Thần; 
bải đó, Nguòì "thuộc về Thiên Chúa", nhung lại 
"khác vói Thiên Chúa (Cha)". Ngài nói rằng, mọì 
công tác ngoại tạl hay huóng ngoại (uí/ 6xr7̂ u) cùa 
Thiên Chúa đều đuọc khỏi xuất tù nol Cha, thông 
qua Con và đuọc hoàn tất trong Thánh Thần; quá 
thục, Cha không làm điều gì mà không có Con, và 
Con cũng không làm điều gl mà không có Thần Khí; 
nhu the, nếu các Đang cùng hoạt động vói nhau, tất 
các Đang có chung cùng một bán tính VÓI nhau. Qua 
giáo huấn của ba Giáo phụ vùng Capađôxìa, giáo lý
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về Ba Ngôi đã trả  nên vũng chắc — trong múrc độ có 
thể đối vái một đối tnạng nhrr thế -  và đnọc coi !à 
gia sản chung của Kitô giáo chính truyền.

Các Giáo phụ đuong thòi khác cũng đã tuyên xrrng 
cùng một giáo !ý nhu thế; và có !ẽ, Điđimô Mù (313- 
398) -  vị hiệu truỏng truòng giáo !ý Aìếcxanđria -  !à 
nguòi gây đuọc nhiều ảnh huỏng nhất; các tác phẩm 

và G77 Ro/y của ngà! -  đuạc
thánh Hiêrônimô dịch sang La ngũ -  đã trỏ thành 
nguồn !iệu cho các nhà thần học tù đó trả  về sau. Ba 
Ngôi Thiên Chúa !à một mầu nhiệm khôn tả, cho nên 
việc dùng ngôn tù triết học, nhu phái Eunomius đã 
làm, để bteu trình đòi sống nỘ! tại cùa Thiên Chúa có 
thể gạp phải mối nguy đua đến tình trạng lầm duòng 
lạc lối. Ngài nhận định rang, Kình Thánh là nguồn 
giáo huấn hết súc rõ ràng về thiên tính, và về tu thế 
ngang bằng của Thần Khí đốì vói Cha và Con. 
Điđimô đã dùng vốn học vấn hết súc uyên bác của 
mình mà trung dẫn tùng văn đoạn Kinh Thánh liên hệ 
và cat nghĩa nhũng doạn mà các lạc giáo đã hiểu sai. 
Ngài đã suu tập gần nhu là tất cả nhũng luận điểm 
cùa các thần học gia về truóc để kết luận rằng Thần 
Khí "đồng bản tính vói Thiên Chúa Cha"' (/?(?-

7 ) ;  và công thúc ngài thuòng 
dùng -  mà giò đây dã trỏ thành truyền thống cùa thần 
học Công giáo -  là: một bản thể (cj.ye77cc) ba ngôi vị

Cííc C íáo  Lú!///!/:

Trong Giáo hội nói tiếng Latình, vấn đề giáo lý đã 
không gây ra nhiều tranh cãi. Téctulianô thành 
Cácthagô (f225) dã định thúc một nền thần học vái 
nhũng mô mẫu đuạc coi là gần nhu hoàn chình. Lúc 
bênh vục cho van dề hiệp nhất tính trong Thiên Chúa,
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ngài đã dùng thuật ngũ "tam vị" và "ngôi vị" -  nhu 
ngài viết trong cuốn — và iuu ý rằng
giáo ìý ấy phái đuọc coi nhu !à chuẩn mục cùa Kitô 
giáo, giúp thiết ìập một thế đúng khác biệt so vói iập 
truòng của Do thái giáo P/UAT. 3!). Ngài gọi
Thánh Thần là "Thiên Chúa": "Chó bao giò mỏ 
miệng nói rang, có 'hai Thiên Chúa, hoạc 'hai Chúa': 
đùng làm nhu thể việc tuyên xung Cha là Thiên 
Chúa, Con là Thiên Chúa, Thánh Thần là Thiên 
Chúa, và mỗi vị đều là Thiên Chúa, là điều sai trái!"

13). Nhắc lại công thúc rủa tộì, 
Téctulianô đã cắt nghĩa cả về tu cách -  các Ngài là 
"ba chúng nhân" -  lẫn về tình trạng đồng nhất tính 
cùa tam vỊ. Ngài cũng nối kết Ba Ngôi vói Giáo hội, 
bải cho rang on cúu độ và Giáo hội đều tồn tại trong 
tình trạng song hành: "Hon nũa, sau khi đã công 
nhận là chính nhò 'ba chúng nhân' mà lòi tuyên xung 
đúc tìn và lòi húa cúu độ đuọc đám bảo, nhất thiết 
cũng phái kể đến cả Giáo hội nũa; hỏi vì, noi náo có 
tam vị -  túc là Cha, Con và Thánh Thần -  hiện diện, 
thì noi đó có Giáo hộl, vốn dĩ là thân thể của tam vỊ" 
(0?7 ch. 6). Téctulianô dã trình bày hết súc
rõ ràng về thiên tính, và về tình trạng đồng bản tính 
của Thần Khí vói Cha và Con; dù vậy, theo ngôn ngũ 
loài nguôi, chúng ta phái dùng đến lối diễn tá "thú 
bậc," và nhu thế, buộc phải đặt lòì tuyên xung Thánh 
Thần -  Đấng vốn dĩ đến tù Cha và qua Con -  vào vỊ 
trí thú ba. Thần học Latình đã kế thùa hệ thống thuật 
ngũ cùa TéctuHianô khi bàn về Tam VỊ Thánh.

Liên quan van đề đang bàn, bài viết chi xin đề cập 
đến một vài tác gìả tiêu biểu trong thần học Latlnh.

Thánh Hilariô thành Poìtiers (315-367) -  nguòi 
đuọc mệnh danh là "Atanaxiô của bên Tây phuong," 
vá nguyên là tòng nhăn học phái tân Platô -  đã đúng
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ra báo vệ giáo ìý chính truyền tại công nghị Seìoxia 
(359) và đã đuạc coi là thần học gia lỗi lạc nhất bên 
Tây phuong đuong thòi. Ngài đã gặp khó khăn rát 
nhiều do tình trạng bất túc của ngôn ngũ' dùng để 
biểu đạt; và do dó, giáo lý của ngài đã tò ra là thiếu 
rõ ràng. Dù vậy, là mục tủ, ngài đã thấy nhất thiết 
cần phái lên tiếng trình bày giáo lý ấy rõ ra vì ích lọi 
của nhũng nguòi đang ỏ trong tình trạng nguy hiểm 
về đúc tin do các lạc giáo gây ra. Ngài dạy rằng, Cha, 
Con và Thánh Thần không phái là ba Thiên Chúa, mà 
là một; Thần Khí ả  trong một moi tuang liên mật 
thiết vái Cha và Con, đến độ Cha và Con hán sẽ trỏ 
nên bất toàn nếu nhu Thần Khí không phải là một 
ngôi vị trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Do bải tính chất 
mo hồ của tù ngũ, ngài đã không gọi Thần Khí là 
''Thiên Chúa," mà là "của Thiên Chúa"; và hẳn vì thế 
mà một số nguòì sau này đọc các tác phẩm của ngài 
đã tỏ thái độ hoài nghi về xác thục tính của giáo lý 
ngài trình bày.''^

Thánh Ambrôxlô thành Mllan (339-397) đã kế 
thùa di sán giáo huấn của các Giáo phụ Hy lạp, đạc 
biệt là của Điđimô, và đã giói trình một dạng giáo lý 
hết súc rõ ràng mang cung cách Latinh tao nhã. Binh 
luận về nhũng kẻ "nói phạm đến Thánh Thần" (x. Lc 
12:10), ngài viết nhu sau: "Làm sao mà một số nguòl 
lại cả gan Hệt Thần Khí vào hàng thụ tạo?" (Da 

I, 3.53). "Chang hề có tính khác biệt 
nào trong tiến trình hoạt động giũa Thiên Chúa Cha 
và Chúa Thánh Thần, bỏl vì Thần Khí thục hiện điều 
gì, thì Thiên Chúa Cha cũng thục hiện điều đó," xét 
vì "tình Hên đól trong Cha, Con và Thánh Thần là 
duy nhát và bất khả phân ly." Thánh Àugutínô nhận

L uìs Ladaria, "L 'E sprit Saint ch ez  HHaire de Poitiers,"  
í/a /'Ég/Mg 69 (1998) 14-21.
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xét rằng, Ambrôxiô đã giáng dạy giáo lý chân chính 
đó theo một cung cách đon so và dễ hiểu.

Vói thánh Âugutinô (354-430), Kitô giáo Tây 
phuong cổ thòi đã đạt tói đình điểm hoàn bị. Sau khi 
nhận phép rủa tù tay Ambrôxiô (387), Âugutinô trỏ 
về Phi châu và đuọc tan phong giám mục thành 
Hìppô (395). Ngài đã phái đuong đầu các lạc giáo 
nhu Manikêô, Đônatô và Pêlagiô. Ngài cho ra đòi rất 
nhiều tác phẩm thần học giá trị -  chang hạn nhu cuốn 
Dg -  và đã trỏ thành tác giả có ảnh huỏng
lán mạnh nhất ỏ Tây phuong. Ngài là vị ''Tiến sl về 
Thiên Chúa Ba Ngôi," bỏi đã thành công trong việc 
tóm gọn giáo lý đúc tin Công giáo về Thiên Chúa Ba 
Ngôi qua nhũng cách trình bày nhu sau: "Trong Thiên 
Chúa Ba Ngôi, lẽ tất là chúng ta có Chúa Thánh 
Thần, Đấng mà đúc tin Công giáo tuyên xung là có 
cùng bản tính và sụ sống vĩnh hang vói Cha và Con" 
(7^ 74.1); và trong một tác phẩm khác, ngài
viết rằng: "Chúng ta tin vào Chúa Thánh Thần, Đấng 
xuất phát tù noi Cha nhung không phải là Con; Đấng 
luu lại trong Con, nhung không phải là Cha của Con; 
Đấng nhận lãnh tù noi Con, nhung không phải là con 
của Con. Nguòl là Thần Khí cùa Cha và cùa Con, là 
Chúa Thánh Thần, là chính Thiên Chúa... Chì có duy 
nhất một Đúc Chúa Cha, duy nhất mọt Đúc Chúa 
Con, và duy nhất một Đúc Chúa Thánh Thần; dù vậy, 
không phải là có đến ba Thiên Chúa, nhung chỉ có 
duy nhất một Thiên Chúa mà thôi... Tùng thành viên 
trong Ba Ngôi đều là Thiên Chúa, và Ba Ngôi là 
Thiên Chúa, một Thiên Chúa duy nhất" (5'crwo 214. 
10). Các công thúc giáo lý của thánh Augutlnô tỏ ra 
chạt chẽ đến độ chẳng cần phải đuọc glảl thích gì 
thêm, và vẫn tiếp tục đuọc dùng cho đến ngày nay.
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Đvc tìn chính thnc cùa Giáo hộì
Chúng ta đọc thấy đác tin của Giáo hội trong các 

kinh Tin kính, hoạc trong các công thúrc biểu trình 
đúc tin — túc tín biểu — đu*ọc dùng trong phụng-vụ. 
Trnóc tiên, phải kể đến iòi tuyên tín trong công thúc 
rùa tội: "Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần/' 
Dù đuọc tuyên xung theo thú tụ, thì Ba Ngôi cũng 
chì mang một danh hiệu duy nhất, bỏí vì các ngài 
cùng đúng theo một tu thế ngang hàng nhau. Nếu đọc 
luót qua các tín biểu trong tuyển tập 
cuốn cẩm nang trích dẫn các tín Hệu -  thuòng ìà tù 
một so nguồn phụng vụ cổ xua -  thì sẽ bat gặp một 
so công thúc biểu đạt nhu sau: Chúng tôì tin kính 
"Cha ìà Đấng Thống trị hoàn vũ (tiếng Latình: 

tiếng Hy !ạp: Đúc Gìêsu
Kitô !à Đấng Cúu độ chúng tôi, và Thánh Thần là 
Đấng Phù trọ..." (DH 1). Trong một bản dịch tiếng 
Cốp, còn đọc thấy: "... và tin kính Thánh Thần, Đấng 
ban sinh lục cho hết tháy" (DH 3); đúc tìn đó đuạc 
nhac dì nhắc lại trong hầu hết các công thúc tuyên tín 
(DH 1-36)

Các công đồng dều tuyên xung cùng một đúc tin 
duy nhất, nhung thuòng thì đuạc biểu trình theo dạng 
biện giáo (nhu thế là vì phải đúng trong tu thế úng 
phó vói các lạc giáo). Giáo lý cần phái đuạc "minh 
định" sao đó cho thích đáng, thì mói tránh đuọc tình

hoặc í/ec/rúT-
í/e r g Ó M . y ì à  m ột tuyển  tập các tài hệu cùa g iáo  

hội đ u ọc dùng trong thần học. T uyển tập này đ u ọc xuất bán iần đầu  
tiên, do H eìrich  J.D . D en zin ger  (1 8 1 9 -1 8 8 3 ) , vào năm 1854, và  đã 
có  đen 37  lần tái bán; ban đầu, tuyển  tập này đ u ọ c  g ọ i tắt là D  trong  
các trích dẫn; đen !ần tái bàn thú 33 , vào năm 1965, do Schonm etzer  
thục hiện, nó đã đ u ọ c  g ọ l tat là D S; còn  phiên bàn sau hết, do p. 
H unerm ann thục h iện , vào năm 1991 , thì d u ọ c  g ọ i là D H .
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trạng gây ngộ nhận hoặc hồ nghi dai dẳng, nhu* thánh 
Grêgôrìô Cá đã nhận đinh: "Trong nhũng !úc phải 
đuang đầu vói các vấn nạn do nhũng nguòì lạc giáo 
nêu lên, Hội thánh đã không ngùng ra súc cải tiến 
giáo lý sao cho mỗi ngày một hoàn bị hon" (Ẹpzyr, 
8.2). Công nghị Slrmìum (351) đã tuyên xung đúc tin 
"vào Chúa Thánh Thần, Đấng Phù trọ... đuọc Con sai 
đến... để thánh hóa các linh hồn" (DH 140); công 
nghị này đã lên án và rút phép thông công "nhũng aì 
nói rằng Chúa Thánh Thần là một phần cùa Cha, hoặc 
một phần của Con" 22). Các điểm giáo lý đã
tỏ ra là khá rõ ràng và chính xác hon duoi thòi công 
nghị Alếcxănđria, do thánh Atanaxiô triệu tập vào 
năm 362; công nghi này đã nhấn mạnh rằng, trong 
Thiên Chúa Ba Ngôi, không bao giò có chuyện là 
thành viên nào đuọc tạo thành, hay thành viên này 
quyền năng hon, hoặc kém thua thành viên kia; do đó, 
Cha, Con và Thánh Thần đều vinh quang nhu nhau 
(x. III, 385). Tại Rôma, duói triều Đúc Giáo
hoàng Đamasô (366-384), một vàl công nghị đã đuọc 
triệu tập, và đạc biệt là công nghị do một nhóm giám 
mục bên Đông phuong khỏ! xuóng năm 374 để chống 
lại Apollinaris thành Laođixêa (t390) và Euthathius 
thành Sebaste ( t  377); các ngài đã nói rõ nhu sau: 
"chúng ta hãy tuyên xung rang Thánh Thần là vô tạo, 
có cùng một phẩm tính cao cả, cùng một bàn thể 
(theo thuật ngũ Latinh Mjjúf) và cùng một quyền năng 
vói Thiên Chúa Cha và Đúc Giêsu Kitô, Chúa chúng 
ta. Sẽ là kẻ phạm thuọng, nhũng ai coi Nguòi nhu là 
một thụ tạo; Nguòi là Đấng đuọc saì đi để sáng tạo... 
Nhất thiết không duọc tách ròi NguÒ! ra khỏi Thiên 
Chúa là Đấng hiệp nhất trong hoạt động [tạo dụng] 
và trong việc ban on tha tội" (DH 145).
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Vào tháng 7, năm 381, các Giáo phụ họp nhau ả  
Côngxtăngtinop, trong công đồng chung đrrọc triệu 
tập !ần thú hai; tại đây, vấn đề thiên tính của Thánh 
Thần đã đuạc minh đình. Sau khi !ặp lại tín biểu 
Nixêa, các Giáo phụ đã thêm vào tín khoản thú ba: 
Chúng tôi tin kính... "Chúa Thánh Thần, Ngrròi !à 
Chúa vá !à Đấng ban sụ sống; Nguài phát xuất tù nai 
Chúa Cha, đrrạc phụng thà và tôn vinh cùng vái 
Chúa Cha và Chúa Con; Nguôi đã dùng các ngôn sú 
mà phán dạy.'' v ề  sau, cụm ngũ "và tù nai Chúa 
Con" đuạc Tây phuang bổ túc, dã !àm điểm khai mào 
cho nhũng cuộc tranh cãi daì dẳng. Nhu đọc thấy 
trong các !uật khoán, công dồng này đã kết án các 
loại !ạc giáo nhu: Eunomìô hay phái dị đồng, Ariô 
hay phái đồng dạng, bán-Ariô hay phái phú nhận 
thiên tính Thánh Thần, phái Sabe!!iô, Mácxelìiô, 
Phôtiniô và Apôlinarìô...; đó !à các !ạc thuyết dã phủ 
nhận, ngụy biện, hoặc không tuyên xung cho đầy đủ 
về thiên tính của Thần Khí, và về tình trạng hiện diện 
cùng hoạt động cùa Nguôi giống nhu của Chà và của 
Con.

Sau đó một năm, Đúc Giáo hoàng Đamasô đã triệu 
tập một công nghị tại Rôma, cho tiến hành xuất bản 
một văn kiện, mang tụa đề ià vói
nhũng giải thích bổ túc chi tiết han về đúc tin và về 
các iạc giáo bị vạ tuyệt thông. Dù thế, vẫn còn thấy 
các lạc giáo tồn tại dai dẳng: năm 553, hoàng đế 
Gìúxtinô đã triệu tập một công đồng khác, tại 
Côngxtăngtinốp (iần thú 5), và đã công bố cuốn

trong đó, có các lòi lẽ nhu sau: "Nếu bất cú 
kẻ nào không chỊu tuyên xung rằng Chúa Cha, Chúa 
Con, và Chúa Thánh Thần đều có chung một bản tính 
hay bản thể, một quyền năng hay uy thần, đều đuạc 
phụng thò nhu là Ba Ngôi Vị có cùng một bán tính,
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nhu* ìà một thần tính trong Ba Ngôi VỊ hay bán vỊ, thì 
kẻ đó phải chịu vạ tuyệt thông. Bỏi vì, chì có một 
Chúa Cha là Đấng do đó mọi sụ hiện hũu; chì có một 
Chúa Gìêsu Kitô lá Đấng nhò đó mọì sụ hiện hũu, và 
chì có một Chúa Thánh Thần là Đấng trong dó mọì 
sụ hiện hũu" (DH 421). Giáo lý quá dã mình bạch.

Bên Tây phuong, bản tuyên tín của công đồng 
Tôlêdô (năm 4007, 447?) đã gây một ảnh huỏng rất 
lón; tại công đồng này, Giáo hội Vlsigothic (Tây Ban 
Nha) đã tuyên xung nhu sau: "Chúng tôi tin kính một 
Thiên Chúa đích thục, là Cha, Con và Thánh Thần... 
Chúng tôi cũng tin vào Thần Khí là Đấng Phù trọ, 
Đấng không phái là Cha hay là Con, song là Đấng 
phát xuất tù Cha và Con... Chúng tôi tuyên xung 
rằng, Thiên Chúa Ba Ngôi khác biệt nhau về Ngôi VỊ, 
nhung là một trong bản thể, trong quyền năng, và 
trong uy nghi...'' (DH 188). Công thúc biểu trình đúc 
tin này -  đuọc lạp lại và cắt nghĩa tạì hai công đồng 
vào các năm 688 và 693 -  đã trỏ thánh định thúc đúc 
tin phổ biến tại Tây phuong. Thòi Trung cổ, đã thấy 
có một vài điểm sai lạc xuất hiện noì các tác gìá 
nhuốm ảnh huỏng của duy danh thuyết, hoạc của lối 
luận giàì lệch lạc theo tam thần thuyết về Thiên Chúa 
Ba Ngôi; bỏl đó, công đồng Soìssons (Pháp), nhóm 
họp năm 1092, dã kết án Roscelln de Compiège bải 
chủ truong hiểu bán thể thần lình chì nhu là một cách 
nhận thúc trùu tuọng và, do đó, coi Ba Ngôi VỊ nhu 
là "ba sụ vật"; một công đồng khác, nhóm họp năm 
1140, cũng đã kết án Abelard bỏì đã coi Thánh Thần 
nhu là một thuộc tính của Thiên Chúa, hoặc nhu là 
"Tình trạng Tốt lành cùa Thiên Chúa." Nhũng cách 
hiểu sai lạc đó thuòng chì đon thuần là nhũng quan 
điểm riêng tu cùa một so cá nhân và, do đó, không 
làm phát sinh lạc giáo cũng nhu không gây ra tình



83

trạng chia rẽ. Công đồng Latêranô thú* trr (1215) đã 
đề xuất một công thúc thật xinh xắn, lên án các điểm 
sai lạc cùa viện phụ Joachlm Piore: "Chúng tôi tin 
kính vũng vàng và tuyệt đối tuyên xung rằng chỉ có 
một Thiên Chúa duy nhất là Đang hang hũu và vô 
biên... Cha và Con và Thánh Thần: là Ba Ngôi VỊ, 
nhung chi là một yếu tính, một bản thể hoặc bán chất, 
tuyệt đối đon thuần Cha không do bải ai mà
có, Con chì do bỏl Cha mà có, và Thánh Thần do bải 
cá hai mà ra..." (DH 800).

Trong công đồng bàn về hiệp nhất, nhóm họp tạl 
Lyon, năm 1274, giáo lý về Thiên Chúa Ba Ngôi đã 
đuọc đem ra thảo luận vói bên Hy lạp và đã đạt đến 
một tam định thúc chuẩn xác hon: "Vói thành tâm và 
nhiệt tâm, chúng tôi xin tuyên xung rang Thánh Thần 
hang phát xuất tù noi Cha và Con, không phải nhu là 
tù hai nguyên khỏi, nhung !à tù một nguyên khỏi duy 
nhất, không phải là qua haì nhiệm xuy, nhung là qua 
một nhiệm xuy duy nhất..." (DH 850). Hoàng đế 
Mìchael Paleologos cũng đã ban bo một công thúc 
biểu trinh tuong tụ; song, tiếc thay, vấn đề hiệp nhất 
giũa Đông và Tây đã không đuọc phê duyệt tạl Công- 
xtăntìnop, và tình trạng ly khai vẫn kéo dài. Tiếp đó, 
năm 1439, tại công đồng bàn về hiệp nhất, ỏ 
Plorence, thuật ngũ -  "và tù Chúa Con" -  đã
đuọc luận giải nhu sau: "việc tuyên xung điều mà các 
Tiến sĩ thánh và các Giáo phụ đã dạy -  rằng, Chúa 
Thánh Thần phát xuất tù noì Cha thông qua Con -  sẽ 
dẫn đến ý nghĩa mặc nhiên để hiểu rang Con, cũng 
nhu Cha, là nguyên nhăn (cuMyg, nhu phía Hy lạp 
gọi) hay là nguyên lý nhu phía Latlnh gọl)
của Chúa Thánh Thần." (DH 1301). Thòi truóc, phía 
Bydăntin đã tùng lên tiếng bác bỏ cách luận glảì náy, 
nhung nay, thì họ lạl công nhận là đúng. Giáo lý nêu
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trên, đnạc hiểu theo cách kiểu nhu* vậy, đã trỏ thành 
phổ biến ỏ Tây phuong, cá trong Giáo hội Công giáo 
ìẫn bên phía Tin Lành, cho đến ngày nay.

r/íá /í Aọc
Thần học -  khai triển theo kiểu các nhà thần học 

kình viện, túc nhu* một ngành "khoa học" -  chỉ coi 
giáo íý về Chúa Thánh Thần nhu !à một chuông trong 
thần học về Chúa Ba Ngôi. Biên soạn các chuyên 
kháo và sách giáo khoa, nhung chua bao giò các thần 
học gia nghĩ đến việc hình thành một thiên chuyên 
kháo về Chúa Thánh Thần. Bòi nghĩ rằng đúc tin của 
Giáo hội đã đuọc biều trình qua kinh Tin kính roi, 
nên phía thần học đã dồn cà chú tâm vào việc khai 
triển một íoạt các ý niệm quá thật trùu tuọng và tinh 
vi, nham vào các tuong quan nộì tại trong Thiên 
Chúa, và trong sinh hoạt nội tại đó, vấn đề nhiệm xuy 
của Chúa Thánh Thần đã đuọc đậc biệt nhấn mạnh. 
Còn cung cách biểu đạt thì thuòng ìà nặng tính chất 
biện giáo và luận chiến.

Ngoại trù vấn đề thiên tính và nhiệm xuất tù Cha 
và Con cùa Chúa Thánh Thần ra, thì hoạt động cùa 
Ngôi Ba đã chẳng đuọc tác vụ giáo huấn quan tâm ìà 
mấy. Trong Giáo hội, Nguòi đã đuọc kêu cầu nhu !à 
Đấng đám báo cho co chế của giáo hộì; và trong lãnh 
vục tu đúc, Nguòi đã đuọc coi là "vị khách dịu ngọt 
cùa lình hồn".

Vói Vatican II, phạm V! nghiên cúu về Thánh Thần 
đã đuọc nói rộng đáng kể.'^ Thần Khí đuọc coi nhu là 
một chù thể đóng giũ vai trò tích cục trong công cuộc 
tạo dụng, mạc khải và noi các biến cố lỊch sủ; luôn

X em  F. L am bisi, Lo Spìrito Santo, m istero e presenza: Per una stn- 
tesi di pneum atoìogìa, B otogna, 1987.
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kết hiệp mật thiết vái Lài. Chính nhà Thần Khí mà 
chúng ta mái ý thúc đtrạc việc các tầng trài ca tụng 
vinh quang Thiên Chúa (Tv 19: 2); là Đấng dùng 
miệng các ngôn sú mà phán dạy, Nguài đã dẫn dắt 
các nhà lãnh đạo ítraen trong công cuộc giải phóng 
dân tộc, đã íinh húng các tác giá thánh, v.v. Nguòi đã 
làm cho Ngôi Lòi nhập thể vào Đúc Giêsu, đã ngụ 
xuống trên Giáo hội ngày Lễ Ngũ tuần, và đã phái 
gủi Giáo hội đi thùa hành sú vụ, v.v. Vói nhãn quan 
đó, không còn có thể quan niệm mạc khải nhu' là 
nhũng gì đuạc viết ra bằng chũ, hay đon thuần nhu là 
một tiến trình chuyển giao các chân lý, nhung là một 
chuỗi tiếp nối các sụ kiện trong đó, theo một cung 
cách thăn tình, Thần Khí kiến tạo nên mối hiệp thông 
bang hũu giũa loài nguòi (DV 2). Bải đó, ngày nay, 
Thần Khí học phái thẩm thau vào trong Kitô học và 
Giáo hội học. Nhu các Giáo phụ đã dạy, Giáo hội là 
một dạng nhập thể nối dài -  có "linh hồn'' là Thần 
Khí -  và là một "co phận" của Thần Khí. Trong Giáo 
hội, Thần Khí không chì giúp súc để bảo tồn truyền 
thong mà thôi, song còn tạo đà đẩy mạnh giúp tiến xa 
hon (DV 8), giũ cho lòi đuọc sống động và dẫn các 
môn đệ đến vói sụ thật toàn vẹn.

Thần học nhìn thấy Thần Khí hoạt động trong công 
cuộc sáng tạo thế giói vật chất, khỏi đầu tù việc "bay 
là là trên mạt nuóc" lúc mạt đất vẫn còn ỏ trong cánh 
trạng hỗn mang (x. St 1:2), và kết thúc noi việc "cúu 
chuộc thân xác chúng ta" vào hồi chung cuộc thế giói 
(x. Rm 8:23). Thần Khí "dẫn dát việc khai mỏ thòi 
đại" về cá phuong diện tiến hóa lẫn lịch sủ, huóng 
dẫn mọi loài tiến về "đích điểm cuối cùng" là tình 
trạng viên mãn của Đúc Kitô.

Nhu thế, có thể thấy rằng, giáo lý về Thần Khí đã 
đuọc làm cho trỏ nên phong phú tù nhũng kinh
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nghiệm đa dạng của nhăn ìoạì. Thần Khí luôn tụ do 
và muốn thổi đi đâu thì tùy Nguòi muốn; Nguòi thích 
nhũng gì đốì nghịch vói đòi, có lẽ bải vì, dối diện 
vói các mầu nhiệm, đó là cung cách duy nhất tò ra là 
khả dĩ. Dù phải công nhân là quá khú đã dạy cho 
thần học rất nhiều điều về Chúa Thánh Thần, tuy 
nhiên cũng không phải là thiếu thận trọng khi nghĩ 
rằng tuong lal của Thần Khí học chì mói bắt đầu.
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